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Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về PAMS và gói thầu
- Tên PAMS: Mua sắm phôi thẻ phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Tên gói thầu: Mua sắm phôi thẻ phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Quy mô gói thầu: Mua phôi thẻ quốc tế thông thường, phôi thẻ JCB Hybrid đa năng, phôi thẻ tín dụng Napas, phôi thẻ ghi nợ nội địa phục vụ hoạt động kinh doanh: 
	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn vị

	Phôi thẻ quốc tế thông thường
	40.700
	Chiếc

	Phôi thẻ JCB Hybrid đa năng
	13.500
	Chiếc

	Phôi thẻ tín dụng Napas
	4.000
	Chiếc

	Phôi thẻ ghi nợ nội địa
	250.000
	Chiếc


- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
II. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
1. Phôi thẻ quốc tế thông thường
	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Chất liệu
	PVC Laminated có độ bền và độ chống xước cao, có phủ lớp Laminated được ép trên bề mặt chống trầy xước, không bong tróc.

	2
	Kích thước
	Theo chuẩn CR80:
-  Dài: 85.725mm +/- 0.1mm
-  Rộng: 53.975mm +/- 0.1mm
-  Dày: 0.76mm +/- 0.08mm

	3
	Thành phẩm
	- Có lớp phủ Laminated bảo vệ chống xước, không bong tróc, chống nước, chống bay màu, phủ nhũ, cán mờ hai mặt tùy thuộc vào mẫu thiết kế cụ thể của BIDV.
- Theo thiết kế của BIDV cung cấp và được Tổ chức thẻ Visa/MasterCard phê duyệt thiết kế.
- Cứng cáp, độ đàn hồi tốt
- Lõi thẻ theo màu thiết kế của BIDV.

	4
	Mặt trước, mặt sau
	- In Offset 2 mặt theo đúng thiết kế và theo các yêu cầu về thành phẩm.
- In quy trình 04 màu YMCK (cả hai mặt thẻ).
- In công nghệ hotstamping, hologram, in UV, cán mờ hai mặt tùy theo yêu cầu thiết kế của BIDV
- Màu nền thẻ theo đúng thiết kế của BIDV
- Sử dụng vật liệu PVC tạo hiệu ứng holosheet rainbow, hoặc hiệu ứng tráng gương tùy theo thiết kế của BIDV
- Sử dụng vật liệu PVC hiệu ứng hoa văn có sẵn từ nền vật liệu: Tạo hiệu ứng lộ hoa văn trên nền thẻ tùy theo thiết kế của BIDV.
- Phủ UV định vị theo thiết kế của BIDV

	5
	Dải từ
	- Đường từ chưa có thông tin, theo chuẩn Hi-co, 2750 oe. Màu sắc tùy thuộc vào thiết kế của BIDV
- Tuân thủ các quy định của VISA đối với dải từ của thẻ Quick read (đối với thiết kế thẻ Quick read)

	6
	Dải băng ký
	Theo mẫu thiết kế, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của VISA/VISA Quick Read/Mastercard

	7
	Thông tin hàng hóa
	Có ghi thông tin về số lô hàng (batch No.) và tên nhà sản xuất (Manufacturer ID)

	8
	Chip
	- Loại chip dual interface đã được VISA/Mastercard cấp chứng nhận (LoA) với thông số kỹ thuật cơ bản:
- Hệ điều hành: Tối thiểu Java Card 3.0.4, GlobalPlatform 2.2.1 trở lên; CPU: Tối thiểu 16 bit; RAM: Tối thiểu 8Kb; EEPROM: Tối thiểu 16Kb.
- Tốc độ truyền dữ liệu: Tối thiểu 100 Kbauds/s;
- Giao thức: Contact/contactless
- Antenna: half size hoặc full size, đảm bảo không bị ảnh hưởng khi dập/khắc thông tin lên trên thẻ.
- Phương thức xác thực : DDA/CDA;
- Hỗ trợ tối thiểu các thuật toán mã hóa: DES/3DES, RSA, MD5, SHA1;
- Application: M/Chip Advance Payment/VSDC 2.8.1g trở lên.

	9
	Các yêu cầu khác
	- Đối với nhà thầu là đơn vị trực tiếp sản xuất và cung cấp thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của Tổ chức thẻ quốc tế VISA/MasterCard cho nhà thầu để sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của nhà thầu);
- Đối với nhà thầu là đơn vị không trực tiếp sản xuất nhưng được ủy quyền phân phối thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của Tổ chức thẻ quốc tế VISA/MasterCard cho đơn vị sản xuất thẻ để sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của đơn vị sản xuất thẻ);
- Tương thích hoàn toàn với hệ thống cá thể hóa thẻ cũng như hạ tầng thanh toán của BIDV (tối thiểu cá thể hóa thẻ chip thành công trên máy dập thẻ Datacard MX6100, Matica S7000 của BIDV) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Giải pháp cá thể hóa yêu cầu đáp ứng tốc độ ghi thông tin lên chip không vượt quá 20s/thẻ, phù hợp với công suất máy dập thẻ.
- Nhà thầu không có lịch sử bị phạt vi phạm Hợp đồng cung cấp phôi thẻ với BIDV trong 03 năm gần nhất kể từ thời điểm đóng thầu.
- Hình thức phôi thẻ: theo đúng mẫu thiết kế BIDV yêu cầu.
- Cam kết gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng nhận (LoA) trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực.
- Cam kết thông báo cho BIDV trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực và không thể gia hạn tiếp.

	II
	Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

	1
	Các dịch vụ liên quan
	- Chỉnh sửa, điều chỉnh artwork theo yêu cầu của BIDV, làm mẫu thẻ xin xác thực của Tổ chức thẻ (nếu có): mỗi lần trong vòng 03 ngày kể từ ngày BIDV có yêu cầu thông báo bằng văn bản hoặc email của BIDV.
- Hoàn tất việc lấy chứng nhận của Tổ chức thẻ về việc cá thể hóa thẻ với hệ thống BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thẻ sau khi cá thể hóa được xác thực giao dịch từ/chip/contactless thành công, tương thích hoàn toàn với hạ tầng thanh toán của BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Cung cấp file thiết kế mẫu thẻ cho BIDV trong vòng 03 ngày sau khi Tổ chức thẻ phê duyệt.

	2
	Số lượng mẫu thiết kế
	06 mẫu thiết kế

	III
	Yêu cầu đóng gói, giao hàng

	1
	Đóng gói hàng hóa
	Đóng gói hàng hóa: Phôi thẻ (theo từng loại thẻ) được đóng gói nguyên hộp bằng bìa carton cứng không làm thẻ bị xô lệch với số lượng không quá 500 thẻ/hộp. Các hộp thẻ được đóng trong thùng làm bằng bìa carton nguyên niêm phong có ghi rõ tên sản phẩm, số lượng thẻ, số kiện và nguồn gốc xuất xứ thẻ.

	2
	Bàn giao hàng hóa 
	- Hàng hóa từng đợt theo hợp đồng được giao tới địa điểm của BIDV, cụ thể như sau:
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.
- Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận thiết kế và có yêu cầu đặt hàng cụ thể từ BIDV.

	IV
	Yêu cầu về bảo hành

	1
	Yêu cầu về bảo hành
	- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hàng hóa bàn giao được nghiệm thu.
- Địa điểm bảo hành: 
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.


2. Phôi thẻ JCB HYBRID đa năng
	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Chất liệu
	PVC Laminated có độ bền và độ chống xước cao, có phủ lớp Laminated được ép trên bề mặt chống trầy xước, không bong tróc.

	2
	Kích thước
	Theo chuẩn CR80 theo đúng thiết kế của BIDV
-  Dài: 85.725mm +/- 0.1mm
-  Rộng: 53.975mm +/- 0.1mm
-  Dày: 0.76mm +/- 0.08mm

	3
	Thành phẩm
	- Theo thiết kế của BIDV cung cấp và được tổ chức thẻ JCB phê duyệt thiết kế.
- Lõi thẻ theo màu thiết kế của BIDV.

	4
	Mặt trước, mặt sau
	- Hologram: Hotstamping, hologram và in UV theo chuẩn JCB
- Công nghệ in: In offset hai mặt, có lớp phủ bảo vệ chống xước, chống nước, chống bay màu.
- Sử dụng vật liệu PVC tạo hiệu ứng holosheet rainbow, hoặc hiệu ứng tráng gương tùy theo thiết kế của BIDV
- Sử dụng vật liệu PVC hiệu ứng hoa văn có sẵn từ nền vật liệu: Tạo hiệu ứng lộ hoa văn trên nền thẻ tùy theo thiết kế của BIDV.
- Phủ UV định vị theo thiết kế của BIDV
- In quy trình 04 màu YMCK (cả hai mặt thẻ).

	5
	Dải từ
	- Dải từ chưa có thông tin, theo tiêu chuẩn Hi-co 2750 oe rộng 500 công nghệ dán đảm bảo dính tuyệt đối, không bị mất từ tính.
- Màu xám bạc hoặc màu đen tùy thuộc vào thiết kế của BIDV

	6
	Dải băng ký
	Theo đúng mẫu thiết kế và tiêu chuẩn JCB

	7
	Thông tin hàng hóa
	Có ghi thông tin về số lô hàng (batch No.) và tên nhà sản xuất (Manufacturer ID).

	8
	Chip
	Là loại chip Dual interface đã được JCB cấp chứng nhận (LoA)
Thông số kỹ thuật cơ bản của Chip:
- Hệ điều hành: JavaCard 3.0.4 hoặc cao hơn, Global Platform 2.1.1 hoặc cao hơn.
- CPU: tối thiểu 16 bit hoặc cao hơn
- Memory Size EEPROM/FLASH >=32Kb.
- RAM: tối thiểu 8 Kb hoặc cao hơn.
- Truyền thông chuẩn T=0/1, T=CL, Contactless: (Type A) or (Type A, Type B).
- Hỗ trợ xác thực: DDA/CDA hoặc fDDA.
- Bảo mật: Hỗ trợ tối thiểu các thuật toán mã hóa sau:
- DES, 3DES algorithms for encryption/descryption 
- RSA alogrithms, hỗ trợ RSA keys 1984 bits hoặc cao hơn 
- PKI interface: MSCAPI, PKCS #11 
- Hashing algorithm: MD5 hoặc SHA-1/SHA256
- Hỗ trợ ứng dụng contactless (Dual Interface) – J-Smart 3.1 hoặc cao hơn
- Hợp chuẩn ISO 7816-1/2/3/4
- Môi trường bảo mật theo tiêu chuẩn ISO 7816-8.

	9
	Các yêu cầu khác
	- Đối với nhà thầu là đơn vị trực tiếp sản xuất và cung cấp thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của Tổ chức thẻ quốc tế JCB cho nhà thầu để sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của nhà thầu);
- Đối với nhà thầu là đơn vị không trực tiếp sản xuất nhưng được ủy quyền phân phối thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của Tổ chức thẻ quốc tế JCB cho đơn vị sản xuất thẻ để sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của đơn vị sản xuất thẻ);
- Tương thích hoàn toàn với hệ thống cá thể hóa thẻ cũng như hạ tầng thanh toán của BIDV (tối thiểu cá thể hóa thẻ chip thành công trên máy dập thẻ Datacard MX6100, Matica S7000 của BIDV) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Giải pháp cá thể hóa yêu cầu đáp ứng tốc độ ghi thông tin lên chip không vượt quá 20s/thẻ, phù hợp với công suất máy dập thẻ.
- Nhà thầu không có lịch sử bị phạt vi phạm Hợp đồng cung cấp phôi thẻ với BIDV trong 03 năm gần nhất kể từ thời điểm đóng thầu.
- Hình thức phôi thẻ: theo đúng mẫu thiết kế BIDV yêu cầu.
- Cam kết gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng nhận (LoA) trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực.
- Cam kết thông báo cho BIDV trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực và không thể gia hạn tiếp.

	II
	Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

	1
	Các dịch vụ liên quan
	- Chỉnh sửa, điều chỉnh artwork theo yêu cầu của BIDV, làm mẫu thẻ xin xác thực của Tổ chức thẻ (nếu có): mỗi lần trong vòng 03 ngày kể từ ngày BIDV có yêu cầu thông báo bằng văn bản hoặc email của BIDV.
- Hoàn tất việc lấy chứng nhận của Tổ chức thẻ về việc cá thể hóa thẻ với hệ thống BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thẻ sau khi cá thể hóa được xác thực giao dịch từ/chip/contactless thành công, tương thích hoàn toàn với hạ tầng thanh toán của BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Cung cấp file thiết kế mẫu thẻ cho BIDV trong vòng 03 ngày sau khi Tổ chức thẻ phê duyệt.

	2
	Số lượng mẫu thiết kế
	05 mẫu thiết kế

	III
	Yêu cầu đóng gói, giao hàng

	1
	Đóng gói hàng hóa
	Đóng gói hàng hóa: Phôi thẻ (theo từng loại thẻ) được đóng gói nguyên hộp bằng bìa carton cứng không làm thẻ bị xô lệch với số lượng không quá 500 thẻ/hộp. Các hộp thẻ được đóng trong thùng làm bằng bìa carton nguyên niêm phong có ghi rõ tên sản phẩm, số lượng thẻ, số kiện và nguồn gốc xuất xứ thẻ.

	2
	Bàn giao hàng hóa 
	- Hàng hóa từng đợt theo hợp đồng được giao tới địa điểm của Bên mời thầu, cụ thể như sau:
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.
- Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận thiết kế và có yêu cầu đặt hàng cụ thể từ BIDV.

	IV
	Yêu cầu về bảo hành

	1
	Yêu cầu về bảo hành
	- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hàng hóa bàn giao được nghiệm thu.
- Địa điểm bảo hành: 
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.


3. Phôi thẻ tín dụng Napas
	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Chất liệu
	PVC Laminated có độ bền và độ chống xước cao, có phủ lớp Laminated được ép trên bề mặt chống trầy xước, không bong tróc.

	2
	Kích thước
	Theo chuẩn CR80:
-  Dài: 85.725mm +/- 0.1mm
-  Rộng: 53.975mm +/- 0.1mm
-  Dày: 0.76mm +/- 0.08mm

	3
	Thành phẩm
	- Có lớp phủ Laminated bảo vệ chống xước, không bong tróc, chống nước, chống bay màu, phủ nhũ, cán mờ hai mặt tùy thuộc vào mẫu thiết kế cụ thể của BIDV. 
- Theo thiết kế của BIDV cung cấp
- Cứng cáp, độ đàn hồi tốt.
- Lõi thẻ theo màu thiết kế của BIDV.

	4
	Mặt trước, mặt sau
	- In Offset 2 mặt theo đúng thiết kế và theo các yêu cầu về thành phẩm.
- In quy trình 4 màu YMCK (cả hai mặt thẻ).
- Sử dụng vật liệu PVC tạo hiệu ứng holosheet rainbow, hoặc hiệu ứng tráng gương tùy theo thiết kế của BIDV
- Sử dụng vật liệu PVC hiệu ứng hoa văn có sẵn từ nền vật liệu: Tạo hiệu ứng lộ hoa văn trên nền thẻ tùy theo thiết kế của BIDV.
- Phủ UV định vị theo thiết kế của BIDV
- Màu nền thẻ theo đúng thiết kế của BIDV

	5
	Dải từ
	- Có hoặc không có dải từ tùy từng thiết kế thẻ theo yêu cầu cụ thể của BIDV
- Đường từ chưa có thông tin, Đường từ mật độ cao Hi-co, 2750 oe

	6
	Dải băng ký
	Theo mẫu thiết kế, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của NAPAS

	7
	Thông tin hàng hóa
	Có ghi thông tin về số lô hàng (batch No.) và tên nhà sản xuất (Manufacturer ID).

	8
	Chip
	- Loại chip dual interface đã được NAPAS xác nhận đáp ứng bộ tiêu chuẩn VCCS
- Hệ điều hành: Tối thiểu Java Card 3.0.4, Global Platform 2.2.1 trở lên; CPU: Tối thiểu 16 bit; RAM: Tối thiểu 8Kb; EEPROM: Tối thiểu 16Kb; 
- Antenna: đảm bảo không bị ảnh hưởng khi dập/khắc thông tin lên trên thẻ.
- Application: VCCS Dual Interface Specifications for Issuers and Acquirers v1.0 hoặc cao hơn

	9
	Các yêu cầu khác
	- Đối với nhà thầu là đơn vị trực tiếp sản xuất và cung cấp thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của NAPAS cấp cho chip VCCS của nhà thầu (bản sao có xác nhận của nhà thầu).
- Đối với nhà thầu là đơn vị không trực tiếp sản xuất nhưng được ủy quyền phân phối thẻ.
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của NAPAS cấp cho chip VCCS của đơn vị sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của đơn vị sản xuất thẻ).
- Tương thích hoàn toàn với hệ thống cá thể hóa thẻ cũng như hạ tầng thanh toán của BIDV (tối thiểu cá thể hóa thẻ chip thành công trên máy dập thẻ Datacard MX6100, Matica S7000 của BIDV) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Giải pháp cá thể hóa yêu cầu đáp ứng tốc độ ghi thông tin lên chip không vượt quá 18s/thẻ, phù hợp với công suất máy dập thẻ.
- Nhà thầu không có lịch sử bị phạt vi phạm Hợp đồng cung cấp phôi thẻ với BIDV trong 03 năm gần nhất kể từ thời điểm đóng thầu.
- Hình thức phôi thẻ: theo đúng mẫu thiết kế BIDV yêu cầu.
- Cam kết gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng nhận (LoA) trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực.
- Cam kết thông báo cho BIDV trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực và không thể gia hạn tiếp.

	II
	Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

	1
	Các dịch vụ liên quan
	- Chỉnh sửa, điều chỉnh artwork theo yêu cầu của BIDV, làm mẫu thẻ xin xác thực của NAPAS (nếu có): mỗi lần trong vòng 03 ngày kể từ ngày BIDV có yêu cầu thông báo bằng văn bản hoặc email của BIDV.
- Hoàn tất việc lấy chứng nhận của NAPAS về việc cá thể hóa thẻ với hệ thống BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thẻ sau khi cá thể hóa được xác thực giao dịch từ/chip/contactless thành công, tương thích hoàn toàn với hạ tầng thanh toán của BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Cung cấp file thiết kế mẫu thẻ cho BIDV trong vòng 03 ngày sau khi NAPAS phê duyệt.

	2
	Số lượng mẫu thiết kế
	03 mẫu thiết kế

	III
	Yêu cầu đóng gói, giao hàng

	1
	Đóng gói hàng hóa
	Đóng gói hàng hóa: Phôi thẻ (theo từng loại thẻ) được đóng gói nguyên hộp bằng bìa carton cứng không làm thẻ bị xô lệch với số lượng không quá 500 thẻ/hộp. Các hộp thẻ được đóng trong thùng làm bằng bìa carton nguyên niêm phong có ghi rõ tên sản phẩm, số lượng thẻ, số kiện và nguồn gốc xuất xứ thẻ.

	2
	Bàn giao hàng hóa 
	- Hàng hóa từng đợt theo hợp đồng được giao tới địa điểm của Bên mời thầu, cụ thể như sau:
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.
- Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận thiết kế và có yêu cầu đặt hàng cụ thể từ BIDV.

	IV
	Yêu cầu về bảo hành

	1
	Yêu cầu về bảo hành
	- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hàng hóa bàn giao được nghiệm thu.
- Địa điểm bảo hành:
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.


4. Phôi thẻ ghi nợ nội địa 
	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Chất liệu
	PVC Laminated có độ bền và độ chống xước cao, có phủ lớp Laminated được ép trên bề mặt chống trầy xước, không bong tróc.

	2
	Kích thước
	Theo chuẩn CR80:
-  Dài: 85.725mm +/- 0.1mm
-  Rộng: 53.975mm +/- 0.1mm
-  Dày: 0.76mm +/- 0.08mm

	3
	Thành phẩm
	- Có lớp phủ Laminated bảo vệ chống xước, không bong tróc, chống nước, chống bay màu, phủ nhũ, cán mờ hai mặt tùy thuộc vào mẫu thiết kế cụ thể của BIDV. 
- Theo thiết kế của BIDV cung cấp
- Cứng cáp, độ đàn hồi tốt.
- Lõi thẻ theo màu thiết kế của BIDV.

	4
	Mặt trước, mặt sau
	- In Offset 2 mặt theo đúng thiết kế và theo các yêu cầu về thành phẩm.
- In quy trình 4 màu YMCK (cả hai mặt thẻ).
- Sử dụng vật liệu PVC tạo hiệu ứng holosheet rainbow, hoặc hiệu ứng tráng gương tùy theo thiết kế của BIDV
- Sử dụng vật liệu PVC hiệu ứng hoa văn có sẵn từ nền vật liệu: Tạo hiệu ứng lộ hoa văn trên nền thẻ tùy theo thiết kế của BIDV.
- Phủ UV định vị theo thiết kế của BIDV
- Màu nền thẻ theo đúng thiết kế của BIDV

	5
	Dải từ
	- Có hoặc không có dải từ tùy từng thiết kế thẻ theo yêu cầu cụ thể của BIDV
- Đường từ chưa có thông tin, Đường từ mật độ cao Hi-co, 2750 oe

	6
	Dải băng ký
	Theo mẫu thiết kế, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của NAPAS

	7
	Thông tin hàng hóa
	Có ghi thông tin về số lô hàng (batch No.) và tên nhà sản xuất (Manufacturer ID).

	8
	Chip
	- Loại chip dual interface đã được NAPAS xác nhận đáp ứng bộ tiêu chuẩn VCCS
- Hệ điều hành: Tối thiểu Java Card 3.0.4, Global Platform 2.2.1 trở lên; CPU: Tối thiểu 16 bit; RAM: Tối thiểu 8Kb; EEPROM: Tối thiểu 16Kb; 
- Antenna: đảm bảo không bị ảnh hưởng khi dập/khắc thông tin lên trên thẻ.
- Application: VCCS Dual Interface Specifications for Issuers and Acquirers v1.0 hoặc cao hơn

	9
	Các yêu cầu khác
	- Đối với nhà thầu là đơn vị trực tiếp sản xuất và cung cấp thẻ:
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của NAPAS cấp cho chip VCCS của nhà thầu (bản sao có xác nhận của nhà thầu).
- Đối với nhà thầu là đơn vị không trực tiếp sản xuất nhưng được ủy quyền phân phối thẻ.
+ Chứng nhận/thư xác nhận (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) của NAPAS cấp cho chip VCCS của đơn vị sản xuất thẻ (bản sao có xác nhận của đơn vị sản xuất thẻ).
- Tương thích hoàn toàn với hệ thống cá thể hóa thẻ cũng như hạ tầng thanh toán của BIDV (tối thiểu cá thể hóa thẻ chip thành công trên máy dập thẻ Datacard MX6100, Matica S7000 của BIDV) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Giải pháp cá thể hóa yêu cầu đáp ứng tốc độ ghi thông tin lên chip không vượt quá 18s/thẻ, phù hợp với công suất máy dập thẻ.
- Nhà thầu không có lịch sử bị phạt vi phạm Hợp đồng cung cấp phôi thẻ với BIDV trong 03 năm gần nhất kể từ thời điểm đóng thầu.
- Hình thức phôi thẻ: theo đúng mẫu thiết kế BIDV yêu cầu.
- Cam kết gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng nhận (LoA) trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực.
- Cam kết thông báo cho BIDV trước khi LoA hết thời hạn hiệu lực và không thể gia hạn tiếp.

	II
	Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

	1
	Các dịch vụ liên quan
	- Chỉnh sửa, điều chỉnh artwork theo yêu cầu của BIDV, làm mẫu thẻ xin xác thực của NAPAS (nếu có): mỗi lần trong vòng 03 ngày kể từ ngày BIDV có yêu cầu thông báo bằng văn bản hoặc email của BIDV.
- Hoàn tất việc lấy chứng nhận của NAPAS về việc cá thể hóa thẻ với hệ thống BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thẻ sau khi cá thể hóa được xác thực giao dịch từ/chip/contactless thành công, tương thích hoàn toàn với hạ tầng thanh toán của BIDV: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Cung cấp file thiết kế mẫu thẻ cho BIDV trong vòng 03 ngày sau khi NAPAS phê duyệt.

	2
	Số lượng mẫu thiết kế
	08 mẫu thiết kế

	III
	Yêu cầu đóng gói, giao hàng

	1
	Đóng gói hàng hóa
	Đóng gói hàng hóa: Phôi thẻ (theo từng loại thẻ) được đóng gói nguyên hộp bằng bìa carton cứng không làm thẻ bị xô lệch với số lượng không quá 500 thẻ/hộp. Các hộp thẻ được đóng trong thùng làm bằng bìa carton nguyên niêm phong có ghi rõ tên sản phẩm, số lượng thẻ, số kiện và nguồn gốc xuất xứ thẻ.

	2
	Bàn giao hàng hóa 
	- Hàng hóa từng đợt theo hợp đồng được giao tới địa điểm của Bên mời thầu, cụ thể như sau:
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.
- Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận thiết kế và có yêu cầu đặt hàng cụ thể từ BIDV.

	IV
	Yêu cầu về bảo hành

	1
	Yêu cầu về bảo hành
	- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hàng hóa bàn giao được nghiệm thu.
- Địa điểm bảo hành: 
+ Trung tâm thẻ và vận hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 12, tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Trung tâm thẻ và vận hành Miền Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 3, tòa nhà BIDV 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.



